
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 147/12 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

07/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI NAM

4101611813

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản

4620

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ cây, gỗ chế biến; Mua bán vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận; Môi giới thuê tàu biển, dịch vụ 
vận tải

5229(Chính)

6. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển

3315

7. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NAM GENERAL SERVICES CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH DV TH HẢI NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0905300389
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ 
NGỌC KIỀU

Việt 
Nam

Số 26 Nguyễn Duy 
Trinh, Phường Thị 
Nại, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

500.000.000 50,000 064192009608

2 PHAN 
THANH 
BÌNH

Việt 
Nam

Số 26 Nguyễn Duy 
Trinh, Phường Thị 
Nại, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

500.000.000 50,000 211318809

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       211318809
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 26 Nguyễn Duy Trinh, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 26 Nguyễn Duy Trinh, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH BÌNH Nam

12/03/1972 Kinh Việt Nam

08/06/2018 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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